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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thử nghiệm Vina 

Laboratory:  Vina Laboratory 

Cơ quan chủ quản:   Công ty TNHH một thành viên thiết bị lưới điện – EEMC 

Organization: EEMC-Equipment for power network Company limited 

Số hiệu/ Code: VILAS 1602 

Chuẩn mực công nhận/ 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Điện- Điện tử 

Field: Electrical – Electronic 

Người quản lý/ 

Laboratory manager: 
Hoàng Đông Huy 

Hiệu lực công nhận/  

Period of Validation: 
Kể từ ngày      /12/2025 đến ngày      /12/2030 

Địa chỉ/  

Address:  

Số 39/2 Đường Lâm Tiên, xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

No. 39/2 Lam Tien Street, Thu Lam Commune, Hanoi City, Viet Nam 

Địa điểm/  

Location: 

Số 39/2 Đường Lâm Tiên, xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

No. 39/2 Lam Tien Street, Thu Lam Commune, Hanoi City, Viet Nam 

Điện thoại/ Tel:  0912353122 

E-mail:  hoangdonghuy@hotmail.com 

Website:   
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Lĩnh vực thử nghiệm: Điện- Điện tử 

Field of testing: Electrical - Electronic 

TT 

Tên sản phẩm,        

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng  

(nếu có)/Phạm vi đo 

Limit of quantitation       

(if any)/ range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1 

Sợi dây đồng 

hình chữ nhật có 

bọc giấy 

Paper tape 

covered 

rectangular 

copper wire 

 

Đo kích thước: 

Measurement of dimensions: 
 

TCVN 7675-27:2008 

và/ and 

TCVN 7917-2:2008 

TCVN 7675-0-2:2011 

(IEC 60317-0-2:2005) 

- Chiều dày/ Thickness (1 ~ 25) mm 

- Chiều rộng/ Width (1 ~ 200) mm 

2 
Thử suất kéo đứt   

Tensile rate test 

Lực kéo/ Force  

Max 20 kN; 

Max 2 000 N/mm2 

TCVN 7675-27:2008 

và/ and 

TCVN 7917-3:2008 

TCVN 7675-0-2:2011 

(IEC 60317-0-2:2005) 

3 
Xác định ứng suất thử nghiệm 0,2 %  

Determination of testing stress 0.2% 
(90 ~ 250) N/mm2 

TCVN 7675-27:2008 

và/ and 

TCVN 7917-3:2008 

TCVN 7675-0-2:2011 

(IEC 60317-0-2:2005) 

4 
Xác định dãn dài 

Determination of elongation 
≥ 30 % 

TCVN 7675-27:2008 

và/ and 

TCVN 7675-0-2:2011 

(IEC 60317-0-2:2005) 

TCVN 7917-3:2008 

5 
Đo điện trở suất ở 20 oC 

Measurement of resistivity at 20 oC 
(1 mΩ ~ 10 kΩ) 

TCVN 7675-27:2008 

và/ and 

TCVN 7675-0-2:2011 

(IEC 60317-0-2:2005) 

Ghi chú/ Note:  

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnam National Standard; 

- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission; 

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên thiết bị lưới điện – EEMC cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá thì Công ty TNHH một thành viên thiết bị lưới điện – EEMC phải đăng ký 

hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung 

cấp dịch vụ này/ It is mandatory for EEMC-Equipment for power network Company limited that provides 

product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration 

according to the law before providing the service./.   
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